
DANH SÁCH HOÀN TRẢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 1 NĂM 2017-2018

STT MSSV HỌ TÊN SỐ TIỀN SỐ TK NH

1 1514070 Phùng Thanh Hoàng 192,000 đ 6380205388444 AGB-BT

2 1514198 Huỳnh Lê Tuyết Phương 192,000 đ 6380205390735 AGB-BT

3 1614015 Lương Mạnh Cầm 192,000 đ 6380205445158 AGB-BT

4 1614023 Nguyễn Minh Chiến 192,000 đ 6380205445368 AGB-BT

5 1614071 Nguyễn Thị Thu Hiền 192,000 đ 6380205446173 AGB-BT

6 1614091 Lê Mai Hương 192,000 đ 6380205446558 AGB-BT

7 1614107 Mai Thanh Khang 192,000 đ 6380205446910 AGB-BT

8 1614114 Võ Trần Duy Khiêm 192,000 đ 6380205447147 AGB-BT

9 1614179 Nguyễn Thị Bích Nhung 192,000 đ 6380205448366 AGB-BT

10 1614180 Phan Minh Nhựt 192,000 đ 6380205448400 AGB-BT

11 1614182 Nguyễn Kiều Oanh 192,000 đ 6380205448445 AGB-BT

12 1614197 Võ Thị Hoa Phượng 192,000 đ 6380205448711 AGB-BT

13 1614211 Trần Thị Ngọc Quỳnh 192,000 đ 6380205448973 AGB-BT

14 1614238 Nguyễn Hồng Uyên Thư 192,000 đ 6380205449431 AGB-BT

15 1614240 Nguyễn Thị Minh Thư 192,000 đ 6380205449477 AGB-BT

16 1614251 Trần Đồng Tiến 192,000 đ 6380205449664 AGB-BT

17 1614266 Thái Thanh Huyền Trang 192,000 đ 6380205450004 AGB-BT

18 1614270 Phạm Thùy Trang 192,000 đ 6380205450085 AGB-BT

19 1614297 Lê Thế Viễn 192,000 đ 6380205450453 AGB-BT

20 1614314 Trần Phương Huỳnh 57,600 đ 6380205450815 AGB-BT

21 1614324 Võ Nguyễn Thanh Phương 192,000 đ 6380205451138 AGB-BT

22 1614329 Đào Xuân Hoàn Thiện 192,000 đ 6380205451903 AGB-BT

23 1614331 Lê Ngọc Tường Vy 192,000 đ 6380205451949 AGB-BT

24 1711107 Trịnh Diêm Hiệp 4,350,000 đ 6380205503748 AGB-BT

25 1712227 Lâm Thành Lộc 2,852,400 đ 6380205501969 AGB-BT

26 1712253 Thạch Minh Trí 2,852,400 đ 6380205497168 AGB-BT

27 1712365 Bùi Tiến Dũng 2,852,400 đ 6380205520123 AGB-BT

28 1712390 Nguyễn Trần Triệu Duy 1,854,000 đ 6380205520680 AGB-BT

29 1712403 Nguyễn Thành Giang 4,350,000 đ 6380205520146 AGB-BT

30 1712429 Đỗ Văn Hiệp 3,582,000 đ 6380205520697 AGB-BT

31 1712440 Phạm Minh Hiếu 4,350,000 đ 6380205507892 AGB-BT

32 1712553 Bùi Tấn Lân 4,350,000 đ 6380205517923 AGB-BT

33 1712581 Thạch Thị Hồng Lụa 4,350,000 đ 6380205516359 AGB-BT

34 1712623 Tống Thị Thảo Nguyên 4,350,000 đ 6380205509750 AGB-BT

35 1712715 Vy Thị Như Quỳnh 2,852,400 đ 6380205522510 AGB-BT

(DO ĐƯỢC MIỄN GIẢM VÀ ĐÓNG DƯ HỌC PHÍ)

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN



36 1712722 Trần Đình Sang 4,350,000 đ 6380205518462 AGB-BT

37 1712785 Trần Quang Thiện 2,852,400 đ 6380205514382 AGB-BT

38 1713024 Lê Văn Cường 4,350,000 đ 6380205509830 AGB-BT

39 1713160 Hoàng Thị Kim Oanh 2,199,600 đ 6380205504705 AGB-BT

40 1714058 Lê Ngọc Loan Anh 126,000 đ 6380205502801 AGB-BT

41 1714064 Nguyễn Hải Đăng 126,000 đ 6380205503941 AGB-BT

42 1714073 Nguyễn Phan Minh Hoàng 126,000 đ 6380205501742 AGB-BT

43 1714091 Phạm Kim Ngân 126,000 đ 6380205498414 AGB-BT

44 1714102 Trương Văn Hoàng Phúc 126,000 đ 6380205498755 AGB-BT

45 1714148 Châu Dalline 1,950,000 đ 6380205500257 AGB-BT

46 1714149 Thạch Trần Trúc Phương 2,314,800 đ 6380205500920 AGB-BT

47 1714194 Đào Nữ Hồng Chiêm 2,314,800 đ 6380205528000 AGB-BT

48 1714217 Danh Hoàng Em 3,966,000 đ 6380205518109 AGB-BT

49 1714328 Huỳnh Cẩm Phát 3,966,000 đ 6380205501605 AGB-BT

50 1714371 Thạch Thị Kim Thoa 1,950,000 đ 6380205527825 AGB-BT

51 1714414 Lăng Thị Vui 3,582,000 đ 6380205524363 AGB-BT

52 1715001 Võ Ngọc Anh 510,000 đ 6380205502196 AGB-BT

53 1715170 Lương Thị Kim Liên 1,982,200 đ 6380205522503 AGB-BT

54 1715286 Thôi Bá Thành 3,883,000 đ 6380205500184 AGB-BT

55 1716040 Nguyễn Phước Việt Khoa 3,582,000 đ 6380205503906 AGB-BT

56 1718003 Trần Hùng Anh 510,000 đ 6380205499338 AGB-BT

57 1718007 Nguyễn Thị Tuyết Anh 510,000 đ 6380205500733 AGB-BT

58 1718018 Bùi Thị Bích Hiền 510,000 đ 6380205497260 AGB-BT

59 1718131 Đạt Thị Phương Doanh 2,430,000 đ 6380205502440 AGB-BT

60 1718301 Năng Xuân Thiện 3,883,000 đ 6380205499055 AGB-BT

61 1719009 Thạch Thị Linh Đang 2,295,600 đ 6380205497197 AGB-BT

62 1719091 Nguyễn Hiếu Kiên 1,182,000 đ 6380205514490 AGB-BT

63 1719232 Dương Kim Tuyến 2,372,400 đ 6380205512624 AGB-BT

64 1720038 Huỳnh Dũng Cường 3,582,000 đ 6380205527962 AGB-BT

65 1720117 Đồng Duy Khang 768,000 đ 6380205508396 AGB-BT

66 1720148 Trịnh Phúc Mai 768,000 đ 6380205518354 AGB-BT

67 1721003 Rahlan Hương 2,257,200 đ 6380205505816 AGB-BT

68 1721014 Trần Thiện Hiếu 4,350,000 đ 6380205517503 AGB-BT

69 1723062 Võ Tuấn Vương 3,582,000 đ 6380205528358 AGB-BT

70 1751043 Võ Hoàng Ngân 4,350,000 đ 6380205528148 AGB-BT

71 1753006 Đỗ Khắc Linh 4,350,000 đ 6380205502485 AGB-BT

72 1753038 Nguyễn Trọng Đạt 4,350,000 đ 6380205509137 AGB-BT

133,660,200 đTổng cộng


